
Thành 

phố

Tam 

Đường

Tân 

Uyên

Than 

Uyên

Phong 

Thổ
Sìn Hồ

Nậm 

Nhùn

Mường 

Tè

1 Tổng đàn gia súc Con 360.550 17.240 36.290 41.250 48.950 41.370 71.600 25.250 37.550

+  Đàn trâu Con 96.300 2.100 7.800 18.400 16.300 10.500 25.450 8.350 7.400

+  Đàn bò Con 20.600 740 190 1.850 6.150 870 2.250 3.700 4.850

+  Đàn lợn Con 202.600 14.400 28.300 21.000 26.500 30.000 43.900 13.200 25.300

+  Đàn ngựa Con 4.950 460 530 190 240 270 3.110 120 30

+ Đàn dê Con 36.100 720 1.230 7.650 4.510 1.640 9.940 4.530 5.880

2
Tốc độ tăng trưởng 

đàn gia súc
% 5,01 5,4 6,6 5,0 4,7 5,4 4,6 4,1 4,7

3 Tổng đàn gia cầm
1000 

Con
1.607 99 240 230 238 200 305 165 130

4 Thịt hơi các loại
1000 

Tấn
14,6 2,0 1,6 2,1 2,2 1,8 2,6 0,8 1,4

Trong đó: Thịt lợn
1000 

Tấn
10,1 1,7 1,3 1,5 1,2 1,3 1,6 0,5 1,0

CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Phụ lục 

Tổng
TT

Kế hoạch 2021

Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính

(Kèm theo Kế hoạch số               /KH-UBND ngày        /4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

Trong đó
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